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1. Họ và tên: Vũ Quỳnh Hương   Giới tính: Nữ 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 27/07/1987 
3. Học hàm:      Năm được phong học hàm:  

     Học vị: Tiến sĩ     Năm đạt học vị: 2021  
4. Chức danh:       Chức vụ: Phó trưởng bộ môn  

5. Địa chỉ nhà riêng: Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội  
6. Điện thoại: CQ:     ; NR:    Mobile:  

7. Fax:     Email: vqhuong@vnua.edu.vn 
8. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân:   

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
Tên người Lãnh đạo: Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện  

Điện thoại người Lãnh đạo: 024.626.177.55 
Địa chỉ tổ chức: Gia Lâm – Hà Nội 

9. Quá trình đào tạo 
9.1. Tốt nghiệp đại học: 

- Nơi đào tạo: Đại học Nông nghiệp Hà Nội  Thời gian đào tạo: 2005-2009 
- Hình thức đào tạo: Chính quy  

- Ngành/Chuyên ngành: Bảo quản chế biến nông sản 
- Tên luận văn/khóa luận: Lựa chọn điều kiện nuôi cấy tối ưu cho Bacillus spp. và quy trình sản 
xuất Chitosanase 
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 22/07/2009 

9.2. Học cao học và bảo vệ học vị Thạc sĩ: 
- Nơi đào tạo: Royal Melbourne Institute of Technology Thời gian đào tạo: 2013-2014 

- Hình thức đào tạo: Chính quy 
- Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm 

- Tên luận văn: Understanding freeze-drying behavior of bacteria 
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 17/12/2014 

9.3. Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ: 
- Nơi đào tạo: Université Catholique de Louvain  Thời gian đào tạo: 2016-2021 

- Hình thức đào tạo: Chính quy 
- Ngành/Chuyên ngành: Khoa học Nông nghiệp và Kỹ thuật sinh học 
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- Tên luận án: Antimicrobial compounds of Lactic Acid Bacteria and the Bacillus subtilis group 
members isolated from Vietnamese fermented foods 

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 29/01/2021 
10. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh 

11. Trình độ tin học: Văn phòng 
12. Các lớp bồi dưỡng 

Lớp bồi dưỡng Nơi đào tạo Thời gian Bằng/chứng chỉ 
Techniques for detecting 
antibiotic residues in meat 
and eggs. 

University of Liège, Belgium 30/6-
7/8/2026 

 

Optimising protein 
utilisation to improve 
chicken meat quality and 
reduce environmental 
impact 

The University of Sydney 9/2-
24/4/2026 

Chứng chỉ 

Health Security, One 
Health, and Zoonoses 

Michigan State University, USA 26/2 – 
12/3/2024 

Chứng chỉ 

Strengthening health 
security capacity in 
Vietnam 

University of Sydney, Australia 5/8 – 
15/9/2023 

Chứng chỉ 

Food value chain Kasetsart University, Thailand 24/1 – 
6/2/2016 

Chứng chỉ 

Test in vitro for detection 
of endocrine disruptors and 
"dioxin" active substances 
in the environment of 
aquaculture and animal 
production 

 
University of Liège, Belgium 

11/2011 – 
1/2012 

Chứng chỉ 

 
13. Quá trình công tác 

Thời gian 
(Từ năm ... đến năm...) 

Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

2010 – 2022 Giảng viên và 
nghiên cứu 
viên 
 

Bộ môn Công nghệ 
chế biến, Khoa Công 
nghệ thực phẩm, Học 
viện Nông nghiệp Việt 
Nam. 

Gia Lâm, Hà Nội 

2023 - hiện tại Giảng viên và 
nghiên cứu 
viên, phó 
trưởng bộ môn 
 

Phó trưởng Bộ môn 
Quản lý chất lượng và 
an toàn thực phẩm, 
Khoa Công nghệ thực 
phẩm, Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam. 

Gia Lâm, Hà Nội 

 
14. Hoạt động đào tạo 
14.1. Các môn học/học phần đảm nhiệm 

Môn học/Học phần Cấp học/Ngành học Thời gian đảm nhiệm 
Ngành hàng thực phẩm Cao học, ngành Công 

nghệ thực phẩm 
2023 - nay 

Đánh giá cảm quan thực phẩm Đại học, ngành Công 
nghệ thực phẩm, Công 

2010 - nay 
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nghệ và kinh doanh thực 
phẩm 

Công nghệ chế biến sữa Đại học, ngành Công 
nghệ thực phẩm 

2012 - nay 

Công nghệ chế biến thịt Đại học, ngành Công 
nghệ thực phẩm 

2021 - nay 

Nhập môn khoa học và công nghệ thực 
phẩm 

Đại học, ngành Công 
nghệ và kinh doanh thực 
phẩm 

2018 - nay 

 
14.2. Hướng dẫn cao học 

TT Họ và tên 
học viên Đề tài luận án Cơ sở đào tạo Thời gian 

đào tạo 
Vai trò 

hướng dẫn 
1.  Nguyễn Thanh 

Bình 
Nghiên cứu quy trình thu 
hoạch, sơ chế và bảo quản rong 
câu (gracilaria) 

Học viện 
Nông nghiệp 
Việt Nam 

2022-2024 Hướng dẫn 
chính 

 
14.3. Hướng dẫn nghiên cứu sinh 
TT Họ và tên 

Nghiên cứu sinh Đề tài luận án Cơ sở đào tạo Thời gian 
đào tạo 

Vai trò 
hướng dẫn 

1.       
 
15. Hoạt động nghiên cứu khoa học 
15.1. Lĩnh vực nghiên cứu  

- Cải thiện an toàn thực phẩm thông qua cách tiếp cận Một sức khoẻ 
- Đánh giá an toàn thực phẩm 
- Vi sinh vật thực phẩm 
- Chất lượng thịt và công nghệ chế biến thịt 
- Chất lượng sữa và công nghệ chế biến sữa  

15.2. Các công trình khoa học đã công bố 
a) Sách phục vụ đào tạo (giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, hướng dẫn) 

TT Năm xuất 
bản Tên sách 

Mức độ tham gia  
(chủ biên, đồng tác giả, 
tham gia viết một phần) 

Nơi xuất 
bản 

Mã số chuẩn 
quốc tế ISBN 

Chuyên khảo 
1       

Giáo trình 
2  2024 Giáo trình Công nghệ 

chế biến thịt 
Chủ biên NXB 

Học viện 
Nông 
nghiệp 
Việt Nam 

978-604-924-
826-9 

Tham khảo 
3       

Hướng dẫn 
4       
 
b) Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước (chỉ tính các tạp chí có mã 
số chuẩn quốc tế ISSN). 

TT Năm 
công bố Tên bài báo Tên, số, từ trang …. đến 

trang …., của tạp chí 
Mức độ tham 
gia (số tác giả) 

Mã số chuẩn 
quốc tế ISSN 

1.  2026 Effect of starter cultures 
and storage conditions 
on gamma-aminobutyric 
acid and phytic acid 

Vietnam J. Agri. Sci, 
9(3), 3124-3130 

Tác giả liên hệ, 
2 tác giả 

SN 3030-4458 
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TT Năm 
công bố Tên bài báo Tên, số, từ trang …. đến 

trang …., của tạp chí 
Mức độ tham 
gia (số tác giả) 

Mã số chuẩn 
quốc tế ISSN 

contents in a yoghurt-
like product made from 
germinated hyacinth 
bean 

2.  2026 Năng suất và chất lượng 
thịt gà Ri Lạc Sơn theo 
tuổi giết mổ 

Tạp chí khoa học nông 
nghiệp Việt Nam, 
24(9): 1205-1213 

Tác giả liên hệ, 
5 tác giả 

ISSN 3030-4458 

3.  2026 Ảnh hưởng của hỗn hợp 
thảo dược bổ sung vào 
khẩu phần ăn đến một số 
chỉ tiêu sinh hoá máu, 
năng suất và chất lượng 
thịt gà hết chu kỳ khai 
thác sinh sản 

Tạp chí Nông nghiệp và 
Môi trường, 521(2), 39-
49. 
 

Tác giả chính, 
11 tác giả 

 
 
 

ISSN 3093-3382 

4.  2025 Phân lập, tuyển chọn vi 
khuẩn phân giải 
cellulose và bước đầu 
ứng dụng trong xử lý 
phụ phẩm cây chuối 

Tạp chí khoa học nông 
nghiệp Việt Nam, 
23(2), 246-255. 
 

Tác giả chính, 3 
tác giả 

ISSN 3030-4458 

5.  2024 Khảo sát một số yếu tố 
ảnh hưởng đến quy trình 
sản xuất gà Tiên Yên ủ 
thảo dược 

Journal of Animal 
Husbandry Sciences 
and Technics, 305, 66-
70. 
 

Tác giả chính, 4 
tác giả 

ISSN 1859-
476X 

6.  2024 Effects of 
supplementation of 
powdered herbal 
mixture and cinnamon 
in the diet on 
productivity and quality 
of Tien Yen chicken 
meat 

Journal of Animal 
Husbandry Sciences 
and Technics, 303, 63-
68. 
 

Tác giả chính, 3 
tác giả 

ISSN 1859-
476X 

7.  2023 Effects of dietary 
cinnamon powder 
supplements on the 
growth performance, 
meat yield, and 
physiological and 
biochemical blood 
parameters of broilers 

Vietnam J. Agri. Sci., 
21(9), 1176-1185 

Tác giả chính, 4 
tác giả 

ISSN 3030-4458 

8.  2023 Khả năng sinh trưởng, 
năng suất và chất lượng 
thịt gà Tiên Yên nuôi 
bằng khẩu phần ăn tự 
phối trộn từ 13 tuần tuổi 
đến xuất bán 

 
Vietnam J. Agri. Sci., 
21(3), 320-328 

Đồng tác giả, 6 
tác giả 

ISSN 3030-4458 

9.  2023 Ảnh hưởng của tuổi giết 
mổ đến thành phần dinh 
dưỡng và chất lượng 
cảm quan thịt gà Tiên 

Vietnam J. Agri. Sci., 
21(1), 87-94. 
 

Tác giả chính, 4 
tác giả 

ISSN 3030-4458 

https://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2023/04/tap-chi-so-3.5.pdf
https://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2023/04/tap-chi-so-3.5.pdf
https://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2023/04/tap-chi-so-3.5.pdf
https://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2023/04/tap-chi-so-3.5.pdf
https://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2023/04/tap-chi-so-3.5.pdf
https://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2023/04/tap-chi-so-3.5.pdf
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TT Năm 
công bố Tên bài báo Tên, số, từ trang …. đến 

trang …., của tạp chí 
Mức độ tham 
gia (số tác giả) 

Mã số chuẩn 
quốc tế ISSN 

Yên. 
10.  2022 Phân lập, tuyển chọn vi 

khuẩn lactic ứng dụng 
sản xuất đồ uống 
probiotic từ gừng 

Vietnam J. Agri. Sci., 
20(12), 1581-1590 

Tác giả chính, 3 
tác giả 

ISSN 3030-4458 

11.  2021 Khả năng sinh trưởng và 
năng suất của thịt gà 
nuôi bằng khẩu phần 
thức ăn tự phối trộn 

Journal of Animal 
Husbandry Sciences 
and Technics, 267, 35-
41 

Đồng tác giả, 6 
tác giả 

ISSN 1859-
476X 

 
c) Các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 

STT Năm 
công bố Tên bài báo 

Tên, số, từ 
trang …. đến 
trang …., của 

tạp chí 

Mức độ tham 
gia 

(số tác giả) 

Phân loại chất 
lượng tạp chí: 

SCI/ SCIE/ 
SSCI/ A&HCI/ 
ISI/ SCOPUS, 
IF, ... (nếu có) 

Chỉ số H 
(nếu có) 

1.  2026 Impact of 
supplementation of 
herbal blend and 
cinamon powder on 
growth performance 
and egg quality of 
laying hens 

Journal of 
World Poultry 
Research, 
16(1), 60-67 

Tác giả chính, 
3 tác giả 

Scopus 14 

2.  2021 Bacilysin within the 
Bacillus subtilis 
group: gene 
prevalence versus 
antagonistic activity 
against Gram- 
negative foodborne 
pathogens 

Journal of 
Biotechnology, 
327, 28-35 

Tác giả chính, 
4 tác giả 

Scopus, IF 
3.163 

184 

 
d) Các báo cáo tại hội nghị (HN), hội thảo (HT) trong nước 

TT Tên, thời gian và 
địa điểm HN/HT 

Tên báo cáo khoa học được 
đăng trong kỷ yếu 

Mức độ tham gia 
(số tác giả) 

 Mã số chuẩn 
quốc tế ISBN 

của Proceedings 
(nếu có) 

1.  Conference on Food 
Safety and Health, 
10 November 2023, 
Hanoi, Vietnam. 

Biến đổi khí hậu và an toàn 
thực phẩm.  

Tác giả chính, 4 tác 
giả 

ISBN 978-604-
924-768-2 
 

2.  Conference on Food 
Safety and Health, 
10 November 2023, 
Hanoi, Vietnam. 

 Ảnh hưởng của việc bổ sung 
bột quế trong khẩu phần ăn 
đến khả năng sinh trưởng, 
năng suất thịt và các chỉ tiêu 
sinh lý, sinh hoá máu gà thịt. 

Tác giả chính, 4 tác 
giả 

ISBN 978-604-
924-768-2 
 

 
e) Các báo cáo tại HN, HT quốc tế 

TT Tên, thời gian và địa 
điểm HN/HT 

Tên báo cáo khoa học được 
đăng trong kỷ yếu 

Mức độ tham gia 
(số tác giả) 

 Mã số chuẩn 
quốc tế ISBN của 
Proceedings (nếu 
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có) 

1 

International 
symposium on 
animal nutrition and 
feed technology 
2024, 4 October 
2024, Hanoi, 
Vietnam. 

Effects of supplementation of 
powdered herbal mixture and 
cinnamon in the diet on 
productivity and quality of 
Tien Yen chicken meat.  

Tác giả chính, 3 
tác giả 

 

2 

3rd EFS 
International 
Conference on 
Environment and 
Food Safety, 16-17 
October 2019, 
Sunway Putra Hotel, 
Kuala Lumpur, 
Malaysia.  

 Lactobacillus brevis 
antibacterial activity for the 
biocontrol of foodborne 
pathogens.  

Tác giả chính, 3 
tác giả 

 

3 

4th AFSA 
International 
Conference on Food 
Safety and Food 
Security, 10-12 
August 2018, 
Angkor Paradise 
Hotel, Siem Reap, 
Cambodia.  

 Antibacterial activity of 
Lactobacillus brevis HQV07 
isolated from Vietnamese 
fermented food against 
foodborne pathogens.  

Tác giả chính, 5 
tác giả 

 

4 

Twenty-second 
Conference on Food 
Microbiology, 21 & 
22 September 2017, 
Brussels. 
 

Bacilysin within bacillus 
subtilis group: contrast 
between gene cluster 
prevalence and bacilysin 
detection.  

Đồng tác giả, 5 tác 
giả 

 

f) Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài) 
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TT Thời gian 
thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý 

đề tài 
Trách 
nhiệm 

Kết quả 
nghiệm 

thu 

1.  2026-2027 
Đánh giá tình trạng nhiễm khuẩn tụ 
cầu vàng kháng kháng sinh trong sản 
xuất gà thả vườn tại Hải Phòng 

Học viện 
trọng điểm 
(Việt Bỉ) 

Thành viên Đang thực 
hiện 

2.  2026 Đánh giá các dạng quế làm phụ gia 
thức ăn cho gà thịt Ross 308 Koica Thành viên Đang thực 

hiện 

3.  2025-2026 

Ảnh hưởng của phương thức chăn 
nuôi đến tồn dư kháng sinh trong sản 
phẩm thịt và trứng gà tại tỉnh Hải 
Dương 

Học viện 
trọng điểm 
(Việt Bỉ) 

Thành viên Đang thực 
hiện 

4.  2025-2026 

Ảnh hưởng của bột ấu trùng ruồi lính 
đen (Hermetia illucens) và hỗn hợp 
thảo dược tới năng suất, chất lượng 
trứng và một số chỉ tiêu sức khỏe ruột 
và xương của gà đẻ trứng thương 
phẩm 

Học viện 
trọng điểm 
(Việt Bỉ) 

Thành viên Đang thực 
hiện 

5.  2025 
Khảo sát năng suất, chất lượng thịt gà 
Lạc Sơn ở các thời điểm giết mổ khác 
nhau 

Học viện 
(Việt Bỉ) Thành viên Đã nghiệm 

thu 

6.  2025 

Khảo sát tình trạng vệ sinh an toàn 
thực phẩm và tỷ lệ nhiễm Salmonella 
tại một số điểm giết mổ gia cầm trên 
địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội 

Học viện 
(Việt Bỉ) 

Chủ nhiệm Đã nghiệm 
thu 

7.  2025 

Xác định tỷ lệ nhiễm và khả năng 
kháng kháng sinh của vi khuẩn 
Escherichia coli ở trứng gà tiêu thụ 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

Học viện 

Thư ký Đã nghiệm 
thu 

8.  2024-2025 

Nghiên cứu sử dụng thức ăn bổ sung 
thảo dược trong chăn nuôi gà đẻ để 
sản xuất “trứng gà thảo dược” trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương 

Tỉnh Thành viên Đã nghiệm 
thu 

9.   2023-2024 

Ứng dụng khẩu phần thức ăn bổ sung 
thảo dược nhằm nâng cao chất lượng 
thịt và hiệu quả chăn nuôi gà Tiên 
Yên thương phẩm 

Huyện Thành viên Đã nghiệm 
thu 

10.  2023-2024 
Hoàn thiện và ứng dụng quy trình 
công nghệ chế biến sản phẩm từ gà 
cho gà Tiên Yên 

Huyện Chủ nhiệm Đã nghiệm 
thu 

11.  2022-2024 

Phát triển các sản phẩm sữa dinh 
dưỡng phù hợp với nhu cầu thị trường 
Việt Nam thông qua hợp tác đào tạo 
và nghiên cứu với Ai-len 

HTQT Thư ký Đã nghiệm 
thu 

12.  2022-2023 
Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn có khả 
năng phân giải cellulose để xử lý phế 
phụ phẩm từ cây chuối  

Học viện Chủ nhiệm Đã nghiệm 
thu 

13.  2022-2023 

Sử dụng khẩu phần thức ăn tự phối 
trộn bổ sung thảo dược nhằm nâng 
cao chất lượng thịt, cải thiện năng 
suất và hiệu quả chăn nuôi gà thương 
phẩm tại các cơ sở chăn nuôi tỉnh Hải 
Dương 

Tỉnh Thành viên Đã nghiệm 
thu 
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14.  2021-2022 
Assessment and improvement of the 
microbial safety of Vietnamese 
traditional fermented meat products 

Học viện 
(Việt Bỉ) Chủ nhiệm Đã nghiệm 

thu 

15.  2021 
Phân tích chất lượng và đánh giá cảm 
quan thịt gà Tiên Yên ở các thời điểm 
giết mổ khác nhau 

Học viện Thành viên Đã nghiệm 
thu 

16.  2020-2021 

Capacity building in improving food 
safety on milk supply chain for 
Vietnam via training experts and joint 
research 

HTQT Thành viên Đã nghiệm 
thu 

17.  2021-2022 

Xây dựng khẩu phần thức ăn tự phối 
trộn từ nguồn nguyên liệu có sẵn 
nhằm nâng cao chất lượng thịt và hiệu 
quả chăn nuôi gà Tiên Yên thương 
phẩm 

Huyện Thành viên Đã nghiệm 
thu 

18.  2017 - 2019 
Beta-galactosidase of food grade 
bacteria: from screening to production 
and preliminary application 

Học viện 
trọng điểm Thành viên Đã nghiệm 

thu 

19.  2015 - 2017 

Screening, characterization and 
production of antimicrobial peptides 
produced by GRAS (Generally 
Recognized As Safe) bacteria from 
Vietnamese fermented food 

Học viện 
trọng điểm Thành viên Đã nghiệm 

thu 

 
g) Bằng phát minh, sáng chế 

STT Ngày, tháng, 
năm cấp Tên bằng  Tên cơ quan cấp Số tác giả 

1.      
 
h) Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước 

STT Ngày, tháng, 
năm cấp Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức đã trao tặng 

1.     
 
15.2. Những thông tin về các hoạt động khác trong nghiên cứu khoa học 

TT Tên tổ chức Vai trò tham gia 
1.    

 
Hà Nội, ngày ........ tháng .......  năm ......... 

Xác nhận của đơn vị 
 Người khai 

 
 
 

Vũ Quỳnh Hương 
 


